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Quê quán: Thôn Yên Phú, xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Sinh năm 1926.

Chức vụ: Năm 1945 tham gia giành chính quyền Cách mạng tháng Tám ở xã, huyện Quảng Xương và thành phố Thanh Hóa. Sau Cách mạng tháng Tám phụ trách thiếu nhi của xã Quảng Yên. Năm 1946 tham gia công tác dạy Bình dân học vụ của xã. Tham gia đội dân quân du kích của xã, là Xã đội phó xã đội nữ dân quân du kích. Từ năm 1946 là Bí thư Phụ nữ Cứu quốc của xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương. Năm 1947 là cán bộ Phụ nữ của huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Phó Bí thư Thanh niên Việt Nam.
Phỏng vấn ngày 15 tháng 11 năm 2012, tại phố Thụy Khuê, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Người thực hiện phỏng vấn: Phan Tuấn Phương.

[Bà 276 tuy tuổi đã cao nhưng còn khá khỏe mạnh và minh mẫn. Bà tiếp chuyện phỏng vấn với thái độ chân thành, vui vẻ, thoải mái. Bà hiện đang sống với chồng (ông đã chín mươi tư tuổi và đang bị liệt nửa người), hiện có người cháu ruột ở cùng hai ông bà để chăm sóc. Gia đình bà theo quan sát thì kinh tế có phần khá giả, sung túc nhưng giản dị].

Đấy thì chúng cháu ở bên chỗ Hội Sử học Việt Nam thì có cái chương trình đi sưu tầm tư liệu về cái giai đoạn kháng chiến?
Báo cáo đồng chí là tôi là từ năm mười bảy tuổi, năm 45 thì tôi, Đảng đưa tôi vào.

Vâng, cháu sẽ hỏi bà câu chuyện thì bà cứ kể chuyện cho cháu nghe, thì trước hết là muốn biết tên bà, bà tên là gì ạ?
Tôi là 276.

276 ạ?
Vâng.

Thế bà 276

là sinh năm bao nhiêu ạ?
Tôi sinh năm 1926.

Thế quê gốc của mình là ở đâu bà nhờ?
Quảng Yên, Quảng Xương, Thanh Hóa.

Quảng Yên, Quảng Xương, Thanh Hóa, đấy là quê gốc đấy?
Quê gốc, cha sinh mẹ đẻ.

Thế trước hết là xin bà kể sơ qua về gia đình nhà mình hồi nhỏ đấy, ví dụ các cụ thân sinh ra mình thì là làm nghề gì ạ?
Bố tôi là cán bộ huyện, mẹ tôi là, bà mẹ thì, bà mẹ, tôi xem nào, bà mẹ chiến sĩ.

Hội Mẹ chiến sĩ đấy à?
Không, mẹ, bà mẹ giúp đỡ cho cán bộ cán biếc nói chung, lúc kháng chiến đấy, nuôi dưỡng cán bộ trong khó khăn đấy.

Ông bố là cán bộ huyện, ông tên là gì đấy ạ?
Ông Lê Đại.

Ông là làm cái gì ở trên huyện ạ?
Nhà bố tôi thì chỉ có làm cán bộ văn phòng.

Tức là cái lúc mà sau khi Cách mạng tháng Tám đấy?
Vâng.

Còn trước đấy thì ông làm nghề gì không ạ?
Không, trước đấy thì không làm nghề gì, trước đấy ngày xưa đấy thì bố tôi làm xếp ga Hà Nội, xếp ga cái gì nhờ, xếp ga gọi là.
Ga Hàng Cỏ à?
Không, không phải xếp ga Hàng Cỏ, hình như Cao Bằng hay cái gì đấy, ông ấy không phải là làm xếp ga đấy mà xếp xe tay đấy chứ, ngày xưa đấy.

Thế thời nhỏ là bà đi học ở đâu?
Tôi chả học, gia đình cũng thường thôi anh, bố mẹ tôi đông con lắm.

Thế là mấy anh chị em tất cả ạ?
Tôi có chín, mẹ tôi đẻ chín lần, lần sảy là mười, thế thì cho nên vất vả đi làm ruộng vất vả lắm.

Thế là cũng chỉ có khi ưu tiên được cho mấy ông con trai đi học thôi?
Vâng, con trai thì một cậu thì bây giờ cậu ấy làm việc, lúc cậu ấy chết cậu ấy là, cậu ấy là cái gì, lúc cậu ấy mất cậu ấy là, cậu ấy mất cậu bên Bưu điện, làm bên Bưu điện thì cậu ấy học.

Thế bà là được giác ngộ cách mạng như thế nào?
Tôi năm 45 là, là bố tôi vào Đảng rồi, thế là các đồng chí hình thành một cái chi bộ nho nhỏ ở xã rồi, tôi vào lúc đấy.
Nhưng người ta tuyên truyền cho mình thế nào để mình vào Đảng ạ?
Người ta tuyên truyền là vào Đảng, vào Đảng Việt Nam thì là đem lại quyền lợi cho nhân dân, quần chúng chứ không phải mình hưởng cái gì lợi lộc mà phải hy sinh hết tất cả con người, xong anh tôi cũng đi dân công hỏa tuyến, rồi thì tôi cũng làm các việc ở xã, các đồng chí phân công gì tôi làm nấy.
Lúc đấy phụ nữ như bà mà vào Đảng thì có nhiều không, có đông không?
Không, không có mấy đâu anh ạ, như xã tôi chỉ được hai ba người, tôi là đầu tiên.
Đấy là xã gì bà nhờ?
Xã Quảng Yên này.
Quảng Yên ạ?
Vâng, ai hỏi đến tôi bây giờ ai cũng biết.
Quảng Yên, Quảng Xương đấy?
Vâng, Quảng Yên, Quảng Xương, Thanh Hóa.
Cái thời mà trước Cách mạng tháng Tám đấy bà thì lý trưởng với chánh tổng ở xã mình họ hoạt động thế nào?
Lý trưởng thì không đến nỗi vì cái xã tôi nó nghèo quá anh ạ, cái xã với cái thôn tôi, thôn tôi thôn Yên Phú, xã Quảng Yên, thôn Yên Phú anh ạ, xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, thì cái thôn tôi, cái xã tôi nghèo lắm, cho nên dân nghèo hết mà, thế cho nên là cũng vất vả lắm, anh lý trưởng cũng không có cái gì đâu, ruộng có mấy đâu anh, người được ba bốn sào ruộng này, làm ăn nghèo đói, lúc nào cũng ăn khoai lang suốt có được ăn cơm đâu anh.
Nhưng lý trưởng họ có bóc lột dân mình không?
Không, không, lý trưởng thì thường thường thôi, lý trưởng với hương kiểm các thứ thì cái lúc đấy tôi lớn thì tôi cũng hơi hơi biết rồi, cũng không có ai bóc lột ai được đâu.
Tức là bà Cẩm là sinh năm một chín hai mấy nhờ?
26 ạ.
1926, 1926 mà đến năm 45 là cũng là mười bảy tuổi rồi?
Mười bảy rồi đấy.
Thế khi mà Nhật đảo chính Pháp mùng 9 tháng 3 năm 45 đấy bà, thì bà có được chứng kiến cái việc gì ở địa phương mình không?
Có ạ.
Việc gì ạ?
Năm đấy thì là Nhật nó đảo chính, ôi nó đi xung quanh xã tôi là tôi cứ phải trốn, con gái con lứa mới lớn lên mà anh, nó đi dọc đường này, bọn tôi cứ phải nằm rạp xuống cánh đồng bò bò thế này, mẹ tôi mới bảo con cẩn thận nhé, nó tóm được thì chết, đấy, sợ, sau nó bỏ bom đấy, sau Nhật với Pháp đấy nó bỏ bom là các cầu các quán nhiều ở trong tôi đấy, những cái cầu con con này.
Như cái lúc mà Nhật nó đi qua xã của bà đấy thì nó có bắt Pháp đi không?
Không.
Nó chỉ hành quân đi, lính Nhật thôi?
Hành quân đi, nó hành quân đi xung quanh đường trên này thôi.
Nó có vào cướp bóc gì không ạ?
Không, không cướp bóc, sợ, bọn tôi sợ lắm, con gái là trốn, mẹ tôi bảo con phải tránh xa nó ra.
Nhưng bà có thấy nó bắn nhau với Pháp ở đấy không?
Không, không bắn nhau.
Lúc đấy con gái làm sao mình lại sợ ạ?
Sợ thôi.
Sợ nó bắt mình à?
Sợ nó bắt thôi, anh biết không lúc đấy Nhật thì bọn tôi cũng biết nhá, xem báo chí rồi cũng biết là Nhật là nó ghê lắm anh ạ, nó đánh nhau chiến tranh lần thứ hai đấy, nó đánh nhau mà nó đến cái nỗi mà nó hiến người, hiến người chết không tiếc thân đấy mà, cho nên mình cũng sợ.
Cái lúc đấy là bà đã biết Việt Minh là gì chưa?
Biết chứ anh, bố tôi vào Việt Minh, bố tôi là chủ nhiệm Việt Minh ngay từ lúc đầu mà, của xã đấy.
Không cái lúc trước cách mạng đấy?
Trước cách mạng, vâng.
Thế là bà tham gia Việt Minh từ trước Cách mạng tháng Tám à?
Không, tôi không có trước, bố tôi chứ, ông ngày xưa ông Tuy này, ông Quý này là những cái ông đấy là đến nhà tôi, mẹ tôi là nuôi dưỡng cho ăn đấy, Việt Minh lúc ấy đấy, cái thời đấy, cho nên tôi cũng đón tiếp các ông ấy tôi cũng thông thạo biết hết.
Lúc đấy có đưa cái tài liệu gì cho bà đọc không?
Dạ không, không đưa tài liệu.
Người ta chỉ tuyên truyền mồm thôi?
Tuyên truyền mồm thôi, rồi thì nếu mà tôi tuyên truyền được ai thì lại giới thiệu.
Khi mà Cách mạng tháng Tám nổ ra đấy thì bà có đi tham gia giành chính quyền không, ở xã không?
Có đi, đi, tôi còn nhớ cái câu phản đối phái bộ Anh đã chiếm đóng Nam Bộ phủ đấy, đi biểu tình đi khắp nơi, sau phụ trách thiếu nhi tuyên truyền đấy anh ạ.
Cái hôm đấy là bà đi giành chính quyền ở xã hay là lên tỉnh?
Lên huyện chứ, lên huyện rồi lên tỉnh.
Bà kể lại cho cháu cái buổi giành chính quyền hôm đấy nó diễn ra thế nào ạ?
Đông lắm anh, đi quần áo sơ mi này, ăn mặc, mũ này, lúc đấy thích lắm, kéo nhau đi.
Thế vừa đi vừa hô khẩu hiệu như thế?
Vâng, cái gì nhờ, phản đối phái bộ Anh đã dùng vũ lực chiếm Nam Bộ phủ, tôi còn nhớ như thế.
Mình đi thế là mình có vác gậy gộc đi theo không?
Có gậy gộc, cái gậy tròn thế này, vác ngang thế này.
Hôm giành chính quyền ở huyện xong là mình lại kéo lên tỉnh?
Vâng cứ đi thế rồi kéo lên tỉnh thôi, đông lắm.
Trong cái buổi đấy bà có thấy xảy ra cái xung đột gì không?
Không, không có gì xung đột.
Ví dụ nó bắn lại mình hoặc là?
Không, không, không bắn lại mình mà cũng không phản đối gì, chỉ có đi hô khẩu hiệu, đi từ ở thôn lên xã, tập trung ở chỗ nào đấy rồi kéo đi lên huyện với tỉnh, đấy.
Cái lúc đấy là lý trưởng, chánh tổng các thứ là nộp đồng triện hết đấy bà nhờ?
Vâng, ở chỗ tôi làm là có cái bãi anh ạ, cái bãi là cái bãi gọi là cái bãi xã khác, không phải xã tôi, nhưng mà anh Thuận này, anh Thuận, anh Thuận chồng bà Hợp đấy, anh ấy là Đài Tiếng nói Việt Nam tại Liên Xô đấy, anh ấy đứng lên với ông Trị này, các ông ấy, ông Trị là chồng bà Nhị đấy, mới chết, với ông cụ nhà tôi này, thế đứng ở cái bãi to ở chỗ cái xã, xã gọi là bên dưới xã tôi một tí, thế đứng lên là hô hào là bỏ nợ, giảm tô giảm tức, thế là bây giờ là dân ta làm chủ, thế là không lo gì cả.
[00:10:51]

Thế cái lúc đấy có bắt mấy ông lý trưởng, chánh tổng ra ngoài đấy không ạ?
Không, không, không có lý trưởng, không phải bắt ai cả, họ đem ra họ nộp luôn trước mặt văn võ bá quan là họ đem họ nộp cho các ông ấy ngay, còn những ông mà như ông Tuy nhà giàu có, giàu hơn mọi người thôi nhưng cũng ăn uống cũng khổ, thế là ông ấy xóa nợ hết, ông đem công khai ông xóa nợ hết, thế sau bầu ông ấy là Bí thư chi bộ ở đấy.
Ông Tuy đấy là nhà giàu thôi đấy hả?
Nhà giàu gọi là hơn người thôi.
Chứ không phải là lý trưởng?
Không, không phải là lý trưởng, thế là hôm sau ông ấy làm Bí thư đảng đấy.
Bí thư của cái?
Cái xã đấy.
Quảng Yên đấy?
Vâng, xã Quảng Yên, ông Tuy đấy.
Lúc đấy là đi đông nhờ?
Đi đông lắm anh ạ, ôi cả cái hô hào này, cả cái bãi, thì ông Thuận ông ấy hô lên thì bọn tôi cứ vỗ tay hô theo.
Lúc đấy là bà là đã tham gia rồi đấy nhờ?
Vâng, tham gia rồi chứ, tham gia rồi cho nên các ông ấy thấy là cô này là phụ nữ có gan dạ, thanh niên nữ nhưng mà gan dạ, ông ấy tuyên truyền vào Đảng, tuyên truyền vào Đảng thì ông Lưỡng, Nguyễn Văn Lưỡng với lại ông Yên, Lê Yên, hai ông đấy.
Lê Hy à?
Yên, Yên, Lê Yên.
Hai ông đấy là giới thiệu bà vào Đảng?
Giới thiệu vào Đảng.
Bà vào Đảng là năm nào nhờ?
Tôi vào Đảng năm 49 ạ.
À năm 49 ạ?
Vâng.
Hoạt động như thế mà đến năm 49 mới vào nhờ?
Vâng, vâng.
Cái lúc mình giành chính quyền xong thì mình có thành lập luôn cái Ủy ban lâm thời không bà, ở xã không ạ?
Có chứ anh, Ủy ban lâm thời có chứ.
Lúc đấy ông nào là Chủ tịch bà?
Chủ tịch là, Chủ tịch là ông Lưỡng ông Chưởng.
Ông nào ạ?
Nguyễn Chưởng.
Nguyễn Chưởng ạ?
Vâng.
Lúc đấy Ủy ban là có đông người không bà?
Có bảy người.
Bảy người ạ, gồm những cái bộ phận nào đấy ạ?
Ủy ban này thì Bình dân học vụ là tôi.
Bà là phụ trách Bình dân học vụ à?
Vâng.
Trưởng ban Bình dân học vụ à?
Không, phụ trách Bình dân học vụ, nữ dân quân du kích.
Phụ trách Bình dân học vụ. Sau khi mình giành chính quyền xong thì mình có sử dụng những cái tầng lớp lý trưởng, chánh tổng đấy vào bộ máy của mình không?
Không, chả có ai, ai chứ xã tôi thì không có bọn đấy, không, không cho ai vào.
Thế các ông đấy cứ sống ở nhà thế thôi mình cũng không bắt gì cả?
Không, không bắt gì hết, vì nó cũng nghèo khổ mà anh, nói thật với anh quê tôi nghèo lắm, ăn khoai suốt đời, như nhà tôi này, hai ông bà với mấy đứa con nhưng mà báo cáo thật với anh là cứ khoai lang, luộc khoai lang ăn, nghèo lắm.
Thế cái ông lý trưởng thì chắc ông cũng chả giàu có gì lắm nhờ?
Có đâu mà giàu anh, con chả có mà ăn, vợ rách tơi tả.
Lý trưởng mà cũng nghèo như thế nhờ?
Nghèo lắm, thì có lý trưởng, tôi biết lý trưởng anh nhá, hương bạ nhá, đấy, những cái người đấy có gì đâu anh, bảo đâu làm đấy, bảo sao làm vậy, đấy theo chỉ thị là nghe vậy, chứ có biết cái gì đâu, có biết chính trị là cái gì, kinh tế là cái gì đâu anh.
Cái lúc mà mình mới giành chính quyền xong đấy bà, mình thành lập Ủy ban lâm thời đấy, thì Ủy ban đấy người ta bàn những cái vấn đề gì sau khi giành chính quyền ạ?
Dạ, lâm thời đấy người ta làm theo Đảng, Đảng chỉ thế nào thì làm thế, ví dụ cũng thành lập Đảng, cũng chi bộ Đảng từ, từ dưới trở lên.
Như lúc đấy là Bác Hồ ra lời kêu gọi là diệt giặc dốt này, diệt giặc đói này, giặc ngoại xâm này, thì lúc đấy mình tổ chức diệt giặc đói như thế nào ạ, cứu đói thế nào?
Cứu đói thì mỗi nhà tổ chức hũ gạo, khi ăn, không phải là xúc vào mà đến bữa cơm đấy thì như tôi tôi biết được là nhà tôi cũng vậy, nhà ai cũng thế, tôi cứ lấy độ năm người hay mười người, lấy năm bò thì xúc lấy một phần bò đổ vô cái, cái, đổ riêng vào cái chỗ nào mà mình để cái hũ gạo chống đói đấy, gọi là hũ gạo chống đói, thì đổ vào đấy, đến lúc là thu lại.
Mình có tổ chức trồng những cái hoa màu ngắn ngày để mà cứu đói không?
Không, không, quê tôi chỉ có báo cáo với anh là giồng khoai lang, ba tháng là ăn rồi, khoai bằng nấy, khoai to bằng nấy.
Bé tí nhờ?
Luộc rồi ăn cả vỏ đấy mà anh.
Thế sau cách mạng là dân cũng đã đỡ đói chưa ạ?
Đỡ hơn rồi, ở quê tôi nói thật với anh là không có người giàu, không có người thừa ăn, đói thì ăn khoai đỡ, rau má.
Cái lúc sau Cách mạng tháng Tám thì Ủy ban người ta có chia gạo cho mình không bà?
Gạo có đâu mà chia anh.
Tức là ví dụ như là lấy của nhà giàu chia cho nhà nghèo?
Ai chia đâu.
Cũng không có chia à?
Không, nhà giàu có đâu, có nhà giàu đâu, có nghĩa là gọi là có hơn là ăn không phải độn khoai, ăn còn có tí cá tí tép, đấy chứ không, quê nhà tôi thì nghèo lắm anh ạ.
Khi mà mình thành lập Chính phủ lâm thời ở ngoài Hà Nội đây bà này, thì những thông tin đấy thì ở trong mình có được nghe không?
Nghe chứ anh, được nghe.
Ví dụ ngày mùng 2 tháng 9 Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập đấy, thì mình có được nghe không ạ?
Ngày tuyên bố Tuyên ngôn Độc lập, có nghe chứ anh, nhà tôi được cái thế này này, ông nội tôi thì thích nghe báo chí, cứ sáng ra là bắt cái thằng em tôi là cháu phải đi ra Thanh Hóa, đi cỡ mười ba cây số, đi bộ ra Thanh Hóa mua cho ông tờ báo về đọc cho ông nghe.
Thế là mình biết tin từ những cái đấy đấy hả?
Biết tin.
Chứ không phải có đài để nghe?
Không, không có đài đâu, làm gì có đài anh, ôi anh ạ, xin báo cáo với anh tôi ra Hà Nội sáu bảy mươi năm, khi tôi về cái khẩu hiệu, cái khẩu hiệu ngày xưa thế nào còn nguyên thế, ghi kẻ vôi thế nào còn nguyên thế.
Tức là cũng không thay đổi gì?
Không thay đổi, bây giờ thì thôn làng, cái thôn tôi đấy thì người ta đã có xi măng xi miếc rồi, sửa lại, các em nó ra đây nó nói chuyện.
Cái ngày đấy là báo là mình hay đọc báo gì đấy bà?
Báo của mình này này anh này.
Báo Cứu quốc à?
Báo Cứu quốc đấy, có ông nội tôi là hay thích, cứ bắt thằng em ra mua, ra Thanh Hóa mua, mà xếp hàng mãi mới mua được một tờ báo Cứu quốc anh ạ.
Thế là những cái thông tin đấy là mình đều được biết qua đấy hết?
Vâng, qua đấy.
Thế còn cái việc diệt giặc dốt thì thế nào ạ?
Diệt giặc dốt thì thành lập ở thôn nhá, ai dạy được thì dạy, dạy Bình dân học vụ thì ai dạy cũng được, dạy xong rồi ra chợ, ra chợ xếp hàng, xếp hàng này, hỏi có biết chữ mới cho vào, chữ gì đây, thế cho nên có cái bà, bà đấy mới bảo xê ra cho bà đi chợ, mấy người dốt chữ là vào Ủy ban, xê ra cho bà đi chợ, mấy người dốt chữ là vào giáo viên, đấy bà đấy đanh đá bà làm thế, tôi buồn cười cái bà đấy.
Bà ngày đấy là có tham gia vào phụ trách Bình dân học vụ nhờ?
Vâng có.
Thì mình làm công tác gì trong Bình dân học vụ ạ?
Dạy thôi, ABC mình cũng biết được một ít anh ạ, trình độ của tôi sau này tôi chỉ học đến lớp bảy thôi, lớp bảy tôi ra đây tôi làm việc, thì tôi mới đi học, tối tối đi học.
Chứ còn cái thời mà trước cách mạng là mình chưa được đi học nhờ?
Đi học gì anh, nhà đông con nhá, mẹ vất vả.
Thế mà mình vẫn đi dạy được Bình dân học vụ?
Dạy thì anh biết không, mẹ tôi là bảo con đi suốt ngày mà lại, Đảng lúc đấy là, sau đấy là đảng viên nhá, thế rồi tham gia công tác Phụ nữ Cứu quốc nhá bao nhiêu năm xong chuyển sang Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tôi lại Hội phó, tôi nhường cho cái bà lớn tuổi làm Hội trưởng tôi là Hội phó cho đến lúc ra Hà Nội đây.
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Cái lúc đấy bà dạy Bình dân học vụ là bà dạy cái lứa tuổi nào?
Thì cả, tất cả rồi dạy chứ có lứa nào anh, ai cũng bắt đi hết, già trẻ trai gái bắt đi.
Tức là ví dụ người cao tuổi cũng ngồi học với người ít tuổi?
Vâng, cao cũng học, ABC hết đấy mà anh, thì cứ cho mỗi người một cái bút tờ giấy, mình cho người ta viết thì mình viết trước, người ta viết sau.
Cái lúc đấy học thời điểm nào trong ngày bà, học vào tối hay là ban ngày?
Ban ngày chứ anh, ban ngày.
Cháu tưởng ban ngày người ta còn phải đi làm?
Ban ngày đi làm nhưng mà cho người ta, tùy người ta, mình không áp được mà phải ấy, các bà các chị thấy giờ nào học được thì cho học, các bà các chị áng giờ cho tôi chứ tôi không nói, cho nên người ta bảo thôi bây giờ, các bà mẹ thì bảo thôi con cho mẹ đến giờ nọ giờ kia, mấy chị thì bảo là nhưng mà về con tôi đang nhỏ tôi phải cho nó bú, bảo tôi bú rồi đến học, thế thôi.
Nhưng có chịu khó đi học không bà?
Chịu khó, chịu khó lắm, ngày xưa họ dễ nghe lắm anh ạ, không khó như bây giờ.
Lúc đấy thì mình đến tuyên truyền thế nào để cho người ta đi học ạ?
Tuyên truyền lúc bấy giờ là bây giờ mình muốn cho dân, Bác Hồ nói là muốn cho dân độc lập, tự do, không phụ thuộc vào ai cả thì mình phải có chữ, mình phải biết cái đúng sai thì mình mới phấn đấu được, chứ nếu mà không biết thì chịu, người ta nói thế nào cũng phải nghe cả, đấy.
Nhưng có người nào mà mình đến tuyên truyền rất nhiều lần mà người ta vẫn không chịu đi học không ạ?
Không, chỗ tôi dễ lắm, ở đấy người ta khổ nhiều cho nên người ta đi.
Hăng hái lại thích đi học?
Chẳng hạn anh này, cái lúc mà đi học đấy, thắm thiết tình Việt Trung Xô, có lá cờ đỏ Liên Xô, xếp người là học đánh thù, tiến vào là vào chúng ta, chúng ta xây đắp tình Việt Trung Xô, nhảy nhảy nhảy nhảy mẹ xuống ao, ba bốn bà già, thì tôi học dạy hát, nhảy xuống ao, thì nhảy bờ ao.
Sao lại nhảy xuống ao ạ?
Thì nhảy ở bờ ao thì bà mới nhảy nhảy thế này, bà theo tôi bà ấy nhảy thì bà nhảy xuống ao là tại bà ấy, thế là bà ấy lên bà gọi tên bố tôi ra bà ấy chửi, ông ơi, ông để cho con nọ con kia nó, nó học hát cho tôi tôi nhảy xuống ao đây này.
Tức là bà đấy nhảy hăng quá thế là trượt chân xuống ao?
Ừ bà nhảy, cái bờ ao, ra cái bờ ao thế này, cứ nhảy nhảy thế này xuống dần.
Thế là lại mắng mình?
Mắng mình, cũng vui anh ạ, thì bấy giờ hoạt động như vậy.
Cái ngày đấy mình có phải làm những cái bài ca dao, hò vè để cho người ta dễ nhớ không?
Ối nhiều bài hát chứ anh.
Tức là để Bình dân học vụ người ta dễ học, dễ nhớ đấy?
Vâng.
Bà có biết bài nào về ca dao, hò vè đấy không, bà còn nhớ không?
Chả nhớ được nhưng mà ca dao, hò vè cũng có cái, chương trình dạy thì cũng có cái sách đây anh này, dạy học.
À cũng có giáo trình để dạy ạ?
Vâng có giáo trình, có giáo trình này, thường thôi, ABC đấy mà.
Nhưng mà là in hay là viết tay ạ?
In chứ anh, cái quyển in đàng hoàng, ngày xưa học lớp một đấy anh, lớp một lớp hai đấy thì có cả.
Cái đấy thì ai người ta phát cho mình hả bà, cái giáo trình đấy?
Xã chứ anh, xã người ta phát.
Nó có nhiều trang không ạ?
Bằng nấy đây này anh.
Cũng dày đấy chứ nhờ, dày thế cũng phải đến trăm trang à?
Không, không đến, nhưng mà ABC đấy mà ai đến là học, cứ ABC học thôi.
Học Bình dân học vụ là có thi không bà nhờ?
Không, kiểm tra thôi, kiểm tra, khi nào mà anh đọc thông viết thạo là được, cho nên là mình cũng có cái bảng cho người ta để người ta tự viết.
Lúc đấy có đủ giấy bút sách vở để cho người ta không ạ?
Có chứ anh, mình phải mua cho người ta.
À mình cấp cho người ta ạ?
Cấp cho người ta.
Thế mình lấy kinh phí ở đâu ra để mình cấp?
Mình ở nhà mình có thì mình lấy, xin bố mẹ.
À tức là lại cũng tự lấy của nhà mình mang đi?
Vâng, ví dụ cái xóm nhà tôi thì là vào khoảng độ mấy chục người đấy, thế thì về bảo mẹ, mẹ cho con mấy đồng con ra chợ con mua ít sách cho bà con người ta học, cả mẹ cũng phải đi, mẹ tôi đã học được rồi, đọc thông viết thạo.
Những cái người mà người ta học xuất sắc thì mình có những cái phần thưởng gì cho người ta không ạ, khuyến khích người ta không?
Không cũng chả có phần thưởng gì, nhưng mà tuyên bố cho người ta biết đấy, bây giờ các chị phải giống bà này, giống cô này này, đấy học hơn mình, bảo chúng em cũng theo.
Đàn ông người ta có đi học Bình dân học vụ không bà?
Không, ít lắm.
Tức là các ông biết chữ rồi à?
Ít, ít người, chỗ tôi nó đi học cũng nhiều anh ạ, trước đây đi học cũng nhiều, vì ở xã tôi cũng có cái ông, hai ông giáo dạy.
Thế cho nên đàn ông là biết chữ nhiều?
Vâng.
Có phụ nữ là không được đi học thôi?
Vâng, ngày xưa người ta hay nói là phụ nữ học để viết thư cho trai à, đấy anh.
Thế bà dạy Bình dân học vụ đấy là trong quãng thời gian nào nhờ?
Năm 46, 46 - 47 đấy.
Thế là sau khi cách mạng xong đấy?
Vâng.
Thế sau khi giành chính quyền Cách mạng tháng Tám xong là bắt đầu bà tham gia cái gì?
Phụ nữ Cứu quốc đấy.
Phụ nữ Cứu quốc, lúc đấy là mình giữ chức vụ gì trong Phụ nữ Cứu quốc ạ?
Bí thư Phụ nữ Cứu quốc xã.
Bí thư Phụ nữ Cứu quốc xã ạ?
Vâng, cán bộ Phụ nữ huyện, đi cả, đấy như bà Hợp đấy cán bộ Phụ nữ huyện đấy anh ạ, cho nên bây giờ tôi với bà Hợp như chị em ruột đấy.
Tức là Bí thư Phụ nữ Cứu quốc xã Quảng Yên là sau năm 45 luôn đấy?
Vâng.
Thế bà lên huyện là năm nào?
46 - 47, 47.
47 lên huyện?
Bà Hợp đưa lên.
Tức là mình làm Bí thư ở xã được hai năm?
Vâng.
Thế công việc của mình lúc đấy là thế nào bà, công việc Bí thư ở xã đấy?
Tuyên truyền cho phụ nữ, rồi thì nhận trách nhiệm đảm nhiệm công việc hậu phương để chồng con ra tiền tuyến, đấy, phải tuyên truyền thế.
Lúc đấy mình tuyên truyền mình nói thế nào ạ?
Nói là bây giờ thì là phụ nữ là phải ba đảm đang, ở nhà lo việc gia đình, lo việc con cái, lo việc gia đình, lo việc ruộng nương, tăng gia sản xuất, đẩy mạnh phong trào để cho chồng con đi yên tâm công tác ngoài mặt trận, giết giặc để lập công, anh ơi tôi còn đứng lên cái đài cao thế này tôi gọi hàng nghìn phụ nữ các xã, à các thôn đến chứ anh, đứng cao thế này, lên cái chòi cao thế này, tôi nhớ anh Lưỡng, anh Lưỡng anh bảo tôi thế này, em đừng ngại gì, em lên trên cái đài cao đấy em nhìn thử dưới này, dưới tầm của em cả thì em mới phát được, mình có gương mình nói.
Nhưng bà có run không, lúc lên như thế?
Đông lắm nhưng tôi cũng lúc ấy là không run.
Mình cũng chưa lần nào mình nói trước đông người thế đúng không?
Vâng, chưa nói trước.
Hôm đấy là diễn thuyết cái gì mà lại tập trung đông thế ạ?
Diễn thuyết để tiễn các anh đi ngoài mặt trận, ra tiền tuyến.
Tức là mình tổ chức ở một cái khoảng đất trống như thế?
Đất trống, vâng, xã có cái khoảng đất trống, có việc gì là cứ để, cứ cho Phụ nữ này, Thanh niên này, các đoàn thể cứ lên đấy.
Như cái lúc đấy là mình tự lên mình nói hay là mình có giấy để mình đọc ạ?
Không mình phải soạn cái giấy như thế nào.
Các ông ấy soạn cho mình à?
Mình soạn lấy chứ lại, làm Bí thư mà để cho các ông soạn thì còn gì, bây giờ chị em phụ nữ chúng ta phải biết rằng mình là sao, mình là người phụ nữ đảm đang, công tác cho gia đình, hậu phương này, con cái này, bố mẹ chồng này, anh em này, để cho người chồng người con ra đi chiến đấu lập công, sau này mình mới sung sướng được, đánh hết bọn giặc thì mình mới sung sướng được, thì mình phải tuyên truyền, anh ơi tôi có các cái sách này, là vì có cái xe đạp không, là vì có cái xe đạp, nông thôn tối tăm, đi khắp nơi, khắp chín thôn, Yên Phú, Yên Chính, sang bên Yên Đảo, Yên Duệ, Yên Cổ, Yên Duệ, Yên Đào, Yên Lâm, Yên Thọ, Yên Vực, Yên Cảnh, thế cho nên tôi cũng là được giác ngộ sớm anh ạ.
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Cái lúc đấy mình đi tuyên truyền cho phụ nữ mình có nói về các phong trào phụ nữ quốc tế không ạ?
Có, do cái phụ nữ Chicago đứng lên đấu tranh giành lấy quyền, cho nên phụ nữ Việt Nam lấy cái ngày quốc tế của phụ nữ Chicago để đấu tranh, thế giới đấu tranh mà đến mình thì Việt Nam có Bác Hồ mình cũng phải đấu tranh.
Mình có nói về cái bình đẳng nam nữ không ạ?
Có, bình đẳng nam nữ, trước đây mình không, tôi, tôi nói là như trước đây tôi cũng không được làm việc này, bây giờ nam nữ bình đẳng, bình quyền, ông ấy làm được, bây giờ tôi có khả năng tôi vẫn làm Chủ tịch xã, đấy thế.
Nhưng lúc đấy bà thấy người ta đối xử với nữ bình đẳng hơn chưa?
Nhiều chứ, bình đẳng nhiều, chỗ tôi các anh quý lắm, cứ bảo cô chịu khó, anh tính nhá, người con gái như tôi mười bảy, mười tám tuổi đầu, đi bốn năm cây số mà đi đêm cứ đi, sợ lắm chứ anh.
Toàn đi bộ thôi?
Đi bộ chứ đi, đi đường ruộng này, bước cỏ trong ruộng này, đê bằng nấy, đi rồi con nó nhảy nhảy nhảy thế này, có tiếng khục khặc cũng sợ chứ, sợ lắm chứ nhưng không được.
Bà đi như thế thì các cụ nhà mình có phản ứng gì không?
Không.
Đi tham gia hoạt động đấy?
Bố tôi thì làm việc ở huyện thì trên đó.
Bà cụ lúc đấy có phản ứng gì không?
Không, bà cụ nhà tôi thì rất là, sau cụ là, bà cụ nhà tôi được cái là, ông cụ bà cụ nhà tôi được cái là biết tính con, hai nữa là cũng là biết, không, không ấy.
Lúc đấy Phụ nữ Cứu quốc của mình có đông người không bà?
Đông chứ anh, thôn nào cũng vào hết.
Không, cái bộ phận lãnh đạo của Phụ nữ Cứu quốc đấy?
Lãnh đạo Phụ nữ thì có cái Thường vụ này, Bí thư, Phó Bí thư này, thư ký này, với lại các, các thôn đấy, các thôn ở trong một xã, cứ một tổ phụ nữ là có tổ trưởng, tổ phó, thế là mình triệu tập mời lên dự họp, hàng tháng thì những tổ trưởng, tổ phó đấy lên họp.
Lúc đấy là mình có trụ sở riêng không ạ hay là mình ở Ủy ban?
Có chứ, có anh ạ, cái trụ sở Ủy ban thì phòng này thì cái phòng này của Phụ nữ, phòng này của Thanh niên này.
Tức là chung với trụ sở của Ủy ban luôn?
Vâng.
Thế cái lúc đấy bà thấy Ủy ban mình có máy chữ không bà?
Không, làm gì có máy chữ anh, viết tay hết mà, tôi nếu mà có cái thông báo nào của Phụ nữ là tôi viết tay rồi tôi ký, thì là cái lúc bấy giờ thì xóm nào, thôn nào cũng có bộ đội ở, bộ đội đóng quân các thôn các xóm người ta cứ bảo cái cô nào ký mà hăng thế này.
À bộ đội hay về đấy đóng quân lắm à?
Vâng, hay đóng quân đấy đấy.
Thế mình có phải lo cho người ta sinh hoạt ăn uống không ạ?
Không, chỉ có mẹ tôi thì thường thường là thế này, thấy các anh ấy là có gạo là cứ đổ ra bay mốc ra thì mẹ tôi cứ bảo anh để cái gạo đấy tôi đi đổi, tôi đổi cho hàng xóm, tôi cũng có với là người ta ai mà nuôi lợn đấy, thì tôi đổi cho các anh ăn cho đỡ, các anh quý lắm, ối giời thế là hoan hô bà mẹ, đấy, thế là mẹ tôi vác cái gạo mà đổ ra mốc đấy, đổ thế này mốc nó bay ra thì mẹ tôi bảo các anh cần thì tôi đổi, tôi gánh đi tôi đổi cho, thế mẹ tôi lại bảo tôi là, con ạ, nhà mình là ăn xay thì xay cái gạo đấy đổi cho các anh ấy vài yến, thế mẹ đi đổi cho các anh vài yến chứ để cho các anh khổ sở thế này không được đâu, thế là hai mẹ con lại đi xay đi giã, với lại mẹ tôi đem đến hàng xóm, cái bà nào có gạo, mẹ tôi tuyên truyền là đấy, các anh ấy lo như thế, họp hành tập tành như thế, mấy thứ này thế bây giờ để các anh ấy gạo mốc thế bây giờ bà con có gì ấy, mẹ tôi thế.
Lúc đấy Ủy ban là ông nào là Chủ tịch ạ?
Ông Chưởng, Lê, Lê, Nguyễn Chưởng cao Chủ tịch, hai Chưởng mà.
Tức là hai ông Chưởng à?
Hai ông Chưởng, tên, tên thì ông là hai ông Chưởng lại là ở cùng một làng cả, Yên Thọ hết, Yên Thọ, Yên Vực, một ông Yên Vực, một ông Yên Thọ.
Thế cho nên mình lại phải lấy cái biệt danh là ông Chưởng cao để phân biệt với ông Chưởng kia?
À vâng, ông Chưởng cao ông Chưởng thấp, ông Chưởng cao là ở Yên Thọ, ông Chưởng thấp là ở Yên Vực, Yên Vực Yên Thọ.
Tức là Chủ tịch là ông Chưởng cao?
Chủ tịch đầu tiên là ông Chưởng thấp, xong ông Chưởng thấp nghỉ thì ông Chưởng cao làm Chủ tịch.
Hai ông đấy là thành phần gì bà, có phải là thành phần giàu có ngày xưa không?
Không, hai ông đấy là ở chỗ tôi mà trung nông lớp dưới thôi anh ơi là được rồi, nghĩa là đủ miếng cơm, không phải đi vay mượn ai thì gọi là trung nông lớp dưới.
Lúc bà làm Bí thư Phụ nữ Cứu quốc xã đấy, thì bà thấy Ủy ban có hay họp không?
Có chứ anh, người ta phải họp, có lịch họp hẳn hoi này.
Một tháng họp khoảng mấy lần ạ?
Một tháng phải họp đến ba bốn lần.
Nhiều đấy?
Vâng.
Phụ nữ mình có được tham gia họp không?
Có được tham gia họp chứ, thành phần Bí thư, Bí thư Phụ nữ, Bí thư Thanh niên là họp với các ông ấy, họp chứ.
Thế thường thường là họ bàn cái việc gì lúc đấy hả bà?
Họ bàn nhiều chứ anh, chẳng hạn như bàn về vấn đề học thì diệt giặc dốt chúng ta diệt đến đâu rồi, còn phải diệt tiếp không này, hay là chia ruộng cho dân chia như thế nào cho đúng, đấy, nhiều việc lắm, chỗ tôi là vùng thế này này, nó không có người giàu to, cho nên nó cũng dễ.
À sau cách mạng là mình có được chia ruộng không ạ?
Ruộng, ruộng mỗi người mỗi sào, nhà tôi hai ông bà với mấy đứa con thì được tám sào ruộng đấy anh.
À tức là tính theo nhân khẩu đấy?
Vâng, anh biết tôi, tôi cái lúc mà chuyển cái cày chìa vôi thành cái cày 51 đấy, tôi hoàn toàn phải đi cày cái cày 51, vào, anh ơi vào hợp tác xã đầu tiên, cái thôn tôi, cái xã tôi là vào hợp tác xã đầu tiên, có ông Trường Chinh, ông Trường Chinh với ông Lê Duẩn vào đầu tiên đấy anh.
Những cái lúc mà Ủy ban họp như thế thì người dân bình thường có được tham gia không ạ?
Không ạ, người dân tham gia gì, chỉ có trong cái nhóm Ủy ban này, Ủy ban này, phụ trách Phụ nữ này, phụ trách Thanh niên này, Bình dân học vụ này, cho nên có lúc mẹ tôi bảo con đi họp hai ba nơi nhá, vừa Bình dân học vụ vừa Phụ nữ, cái gì cũng thấy mày đi, chả lúc nào.
Lúc đấy trụ sở là mình có trụ sở riêng hay mượn nhà dân ạ?
Không, ở nhà dân hết chứ anh, đặt ở cái thôn nào đấy, ví dụ nhà tôi ở Yên Phú, Yên Phú thì đặt ở thôn ở Yên Đông, Yên Đoài, thế cái thôn đấy thì là ông nào xung phong, ông Mùi, ông Nguyễn Văn Mùi ông xung phong ông ấy cho mượn cái nhà của ông ấy, cứ về đấy họp.
Cũng có bàn ghế để ngồi chứ ạ?
Có chứ ạ, cũng có bàn ghế, mấy người.
Lúc đấy bà thấy Ủy ban mình có giải quyết những cái vấn đề như là tranh chấp rồi khiếu kiện các thứ không?
Không.
Trộm cắp, không có cái chuyện đấy hay là không giải quyết ạ?
Không, không có cái chuyện đấy mà không, chỉ có đề ra là đói này, diệt giặc đói này, rồi thì chia ruộng như thế nào cho hợp lý này, rồi những cái người nào mà ương bướng đấy phải gọi lên giáo dục đấy anh, ở địa phương đấy thì những người ví dụ phân công dân công không đi này, dân công hỏa tuyến không đi này, hay là khiếu nại này thì người ta mời lên giáo dục, anh như thế thì, người khác như thế thì lấy đâu ra độc lập tự do, thế người ta cũng phạt đàng hoàng.
Cái lúc đấy bà thấy cái quan hệ giữa Ủy ban với bên Mặt trận như thế nào, tức là bên Ủy ban với bên đoàn thể thế nào?
Đoàn thể, bấy giờ nó, lúc đấy bấy giờ nó quý nhau lắm, quý nhau lắm mà nó, nó hợp, hợp với nhau.
Thành một khối thống nhất?
Thống nhất, tức là thống nhất ý chí, mà nói rõ ràng, Đảng nói là Đảng lãnh đạo, phải thống nhất ý chí, hành động thì mới lãnh đạo dân được, như bọn tôi thỉnh thoảng cũng phải gọi lên, các ông ấy gọi lên đồng chí Phụ nữ đồng chí phải thống nhất với chúng tôi, cái khối Phụ nữ là chín mươi phần trăm rồi, phụ nữ là đông hơn, dân số là đông, cho nên các đồng chí là phải ra sức giáo dục chị em nhất quyết thống nhất thì mới làm được, nếu trong nhà mà vợ không thống nhất với chồng, vợ ngang vợ ngửa, thế chồng đi bộ đội mà vợ không cho đi thì không được, cho nên phải kiên trì giáo dục nhiều chứ anh.
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Lúc bà làm Bí thư Phụ nữ xã đấy thì mình có được phụ cấp hay lương bổng gì không ạ?
Không có một cái gì ạ, không được một cái gì, không được một vài cái gì cả, do mình phải bỏ từ túi ra, tiền túi, anh biết không đi huấn luyện bảy tám chín ngày, mà đi từ ở Thanh Hóa mà ra, ra Hoằng Hóa nhá, chợ Bút đấy, bao nhiêu cũng phải đi, mà đi mấy ngày, đi đến chỗ này nghỉ, đi đến đâu vào họp đấy, đến chỗ này nghỉ là đi lúc này đến chỗ khác lại nghỉ, có được, không được xu được một đồng nào.
Thế là mình phải mang tiền túi của nhà mình đi?
Vâng.
Ăn uống sinh hoạt là mình cũng phải tự túc hết?
Vâng, tự túc, đến nhà chủ, đến nhà nào nghỉ thì cái bà mẹ nào tử tế thì bà cho ăn.
Cái lúc mà Pháp quay trở lại đánh chiếm Nam Bộ đấy bà, 23 tháng 9 năm 45 đấy, thì mình có tổ chức những cái đội đi Nam tiến không?
Dạ?
Mình có tổ chức những cái đội đi Nam tiến không ạ, tức là vào Nam đánh Pháp không?
Có chứ anh, có đấy.
Ở xã mình có tổ chức ạ. Họ đi có đông không bà, thanh niên đi có đông không?
Ít, đi ít, chỗ tôi đi Nam tiến thì đi ít thôi.
Bà có phải đi vận động cái chuyện đấy không, mình bên Phụ nữ có phải đi vận động không?
Thì cũng vận động nhưng mà Nam tiến thì.
Ít à?
Ít, ít.
Tức là người ta không muốn đi à?
Không phải người ta không muốn đi nhưng mà người ta có điều kiện rồi cho nên là người ta không phải đi nữa, mà cái chỗ tôi báo cáo với anh là nhất là cái dân công hỏa tuyến đấy là người ta đi đông, xe thồ thế này anh này, đi đông lắm anh, người ta không phải đi người ta cũng xung phong người ta đi.
Tức là phục vụ các chiến dịch đấy hả?
Vâng, chiến dịch đấy.
Đến Điện Biên Phủ thì chắc là đi đông?
Vâng, đi đông lắm anh ạ, xung phong đi.
Điện Biên Phủ là Thanh Hóa phục vụ cái dân công nhiều?
Vâng, dân công đi đông lắm anh ạ, nghĩa là đến lúc bọn tôi đến đấy nó bảo thôi, mày đi ra đi, đi về đi, con gái cứ đi đêm rồi, bọn tao, bọn tao có trách nhiệm bọn tao phải đi rồi, đấy vợ tao kéo tao ở lại tao cũng không ở, đấy nó còn mắng tôi như thế.
Hăng như thế nhờ?
Vâng, hăng hái lắm.
Cái lúc đấy ở xã mình có Việt Nam Quốc dân đảng hoạt động không bà?
Không, không, được cái êm ái, chỗ tôi, chỗ tôi, huyện, cả huyện không có Việt Nam Quốc dân đảng, không có cái gì phản đối cả.
Tức là cũng không có tầng lớp nào chống đối lại Việt Minh cả?
Không.
Khi Bác Hồ ký với Pháp hiệp ước mùng 6 tháng 3 năm 46 đấy bà thì ở địa phương mình có cái phản ứng gì không?
Không.
Tức là lúc đấy mình có phải đi giải thích cho người dân hoặc là cán bộ tinh thần của cái hiệp ước đấy không?
Không, cũng không biết cái chuyện đấy đâu.
Ở mình là vùng tự do bà nhờ?
Vâng vùng tự do đấy.
Tức là suốt cả cuộc kháng chiến là vùng tự do hoàn toàn à?
Vùng tự do đấy anh.
Pháp có bao giờ vào bỏ bom các thứ không?
Không, không, có thế này này, có nó bỏ bom những cái cầu, nó đánh Nhật thì nó bỏ bom những cái cầu, như là cái cầu, cầu rồi đường sắt này, quê nhà tôi thì ở bên này thì nhìn sang đây bên kia sông, nhìn sang bên kia có cái cầu đường sắt tàu hỏa đi đấy, thì nó bỏ bom thì sập, thế thôi.
Thế lúc nãy là thấy bà bảo là bà còn tham gia cả cái tự vệ à hay là du kích đấy hả?
Vâng, du kích chứ.
Du kích?
Xã đội phó xã đội nữ dân quân.
À xã đội phó cơ ạ?
Vâng, xã đội phó xã đội nữ dân quân du kích của xã, thế cho nên tôi đưa cái lý lịch cho các anh ấy xem, anh ấy bảo bà mà khai xã đội phó thì lương bà chúng con có dám trừ đâu, cái Phụ nữ là đoàn thể cho nên chúng con không, không ấy, mất mười hai năm không được tính lương đấy.
Thế xã đội phó lúc bà làm đấy thì ví dụ mình tập luyện là một đội nữ riêng, đội nam riêng à hay là thế nào?
Dạ?
Cái lúc mình tổ chức cái đội du kích đấy?
Vâng, riêng chứ anh, nữ riêng, nam riêng chứ, đi dân công tôi cũng đưa đi riêng.
Cái đội du kích của bà lúc đấy là có đông người không?
Đông chứ anh, cả xã mà, mỗi xóm mấy người chứ.
Thế khoảng mấy chục người ạ?
Bốn năm chục, ba bốn chục người.
Thế cái đội du kích đấy là mình có được nuôi ăn không ạ?
Không.
Lại cũng vẫn cứ cơm nhà vác tù và hàng tổng thế?
Vâng, thế thôi chứ ai nuôi ăn gì.
Thế bà là xã đội phó thì bà huấn luyện về quân sự cho người ta à?
Quân sự thì xã chung là người ta, các anh ấy hô chung, cũng đi tập, bọn tôi cũng ra tập với các anh ấy.
Lúc đấy là tập là có súng để tập không ạ?
Không, có gậy thôi, gậy rồi tập đây rồi nằm, nhằm bắn.
À tức là gậy giả làm súng đấy?
Vâng.
Mình có ở tập trung không bà?
Không, ở nhà ai ở nhà nấy.
Thế là cứ đến một cái giờ nào đấy là hẹn nhau ra tập thôi?
Hẹn nhau ra tập bắn, ra cái bãi, nhà tôi, quê tôi, làng tôi là có cái bãi gọi là Bãi Chợ, rộng lắm, trước là cái đình, sau là cái chợ, thế là ra đấy nằm tập bãi cỏ đấy là cũng tập.
Thế phụ nữ ngày đấy cũng hăng nhờ, đi tập quân sự?
Vâng, lúc đấy hăng lắm anh ạ, nói thật với anh.
Thế xã đội trưởng chắc là ông đàn ông nhờ?
Vâng, xã đội trưởng, vâng, xã đội trưởng là ông Cấn, tôi còn nhớ cái anh Cấn, tên anh ấy là anh Cấn.
Mình vùng tự do thì lúc đấy cũng chả phải rào làng kháng chiến gì nhờ?
Không, không phải rào.
Nhưng đến cái tiêu thổ kháng chiến thì mình có phải tiêu thổ không ạ?
Dạ?
Đến lúc mà vào kháng chiến thì mình có tiêu thổ kháng chiến không?
Không, không có gì cả.
Thế là chỉ tiêu thổ ở trên thành phố thôi?
Vâng.
Cái lúc mà Toàn quốc kháng chiến đấy thì mình có được nghe cái lời kêu gọi của Bác Hồ không bà?
Có chứ anh.
Mình nghe bằng cái phương tiện gì ạ?
Báo chí, báo ở chỗ tôi cách Thanh Hóa có mười ba cây số thôi mà.
Lúc mà bắt đầu bước vào kháng chiến như thế thì công việc của bà có thay đổi nhiều không?
Dạ?
Bảo cái lúc mà bước vào kháng chiến như thế thì những cái công việc của bà?
Kháng chiến chống Pháp.
Vâng, cuối năm 46 đấy, khi mà bùng nổ toàn quốc kháng chiến?
Tôi vẫn là Bí thư Phụ nữ.
Nhưng mà lúc chiến tranh thì nó có bị thay đổi, xáo trộn gì không?
Không, không có gì, tôi vẫn là Bí thư Phụ nữ Cứu quốc, xong sang đến khi mà Phụ nữ Cứu quốc chuyển sang Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tôi là Hội phó, để cái bà cao tuổi hơn bà ấy làm Hội trưởng.
Bà làm Hội phó là năm nào?
Đấy, đúng cái lúc mà chuyển sang là năm chín mấy đấy, tôi nhớ ngày chuyển sang Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đấy, từ cái ngày chuyển sang Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thì tôi làm Hội phó, cho đến lúc ra Hà Nội đấy anh, ra Hà Nội là đáng lẽ tôi về trường Phụ nữ Trung ương tôi làm việc, các vị ấy điều lên thì bà Đính, bà Đính là Chủ tịch Trung ương thì bà ấy điều ra làm Phụ nữ ở cái trường, trường gì của Trung ương đấy, nó làm ở chỗ Văn Điển đấy anh, thế làm chỗ đấy xong tôi mới về chỗ Bộ Văn hóa tôi làm.
À cái lúc mà toàn quốc kháng chiến đấy bà, xảy ra toàn quốc kháng chiến đấy, thì ở địa phương mình có tiếp nhận người tản cư từ Hải Phòng với Hà Nội vào không?
Ôi nhiều lắm anh ơi, cả làng cả xã nhà tôi nhà ai cũng có tiếp, nhà tôi cũng hai nhà ở.
Người ở Hà Nội hay Hải Phòng ạ?
Dạ, người ở Thanh Hóa.
À ở thành phố chạy vào?
Thành phố vào hết.
Tức là mình có phải lo cho người ta ăn uống không ạ?
Không, chỉ lo làm sao có nhà sạch sẽ cho người ta ở tử tế thôi, mình đi tuyên truyền cho dân là bây giờ người ta ở trong thành phố người ta khác với mình ở nhà quê, vì ở nhà quê là luộm thuộm này khác, người ở thành phố người ta sạch sẽ này khác, nhà tôi thì được cái thế này này, bà mẹ tôi cũng giác ngộ lắm, bảo là, mà mẹ, anh em nhà mẹ tôi thì ở Thanh Hóa cho nên kéo vào nhà tôi cũng đông.
Tức là cái lúc mà toàn quốc kháng chiến thì Ủy ban vẫn hoạt động, cái trụ sở vẫn ở đấy?
Vẫn đấy, mà vẫn nhà nào mà người ta đưa vào thì ví dụ lại liên hệ với Ủy ban này biết cái nhà đấy thế nào, đưa liên hệ với Ủy ban chỉ thị cho từng nhà một, thế nhà này chỗ kia, bà A thì ở nhà ông B, bà B thì ở nhà ông C, thí dụ như thế xếp thế chứ anh, người ta không để cho tự do đâu.
Ở xã mình là có tham gia vào cái Tuần lễ vàng không bà?
Có chứ ạ, đây này bố tôi đây.
Tưởng xã mình là nghèo như thế cơ mà?
Không, nghèo thế nhưng có chứ anh, bố tôi bà nội cho được một đôi khuyên, khuyên có chỉ vàng, con ơi, con là con người coi như là đảng viên này, là cán bộ Phụ nữ, con phải vận động người ta này, bây giờ con cho bố xin cái đôi khuyên, tôi đưa ngay, thôi đây bố lấy đi.
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Thế là mình đóng góp ở xã hay là mình phải lên thành phố Thanh Hóa mình đóng ạ?
Không, mình đóng ở xã, xã rồi đóng lên huyện thôi, có một chỉ vàng thế này thôi mà.
Nhưng có nhiều người đóng không bà?
Có ai đóng, có bà bà cũng đóng, bà đấy gọi là bà gì ở xã, xã nhưng tôi quên.
Bà đóng nhiều ạ?
Bà đóng hai ba chỉ.
Lúc đấy cũng hăng hái nhờ?
Vâng, ở quê nhà tôi thì tôi nói thật với anh nghèo mà hăng hái lắm anh ạ, xung phong nhiều lắm.
Trong cái thời gian kháng chiến như thế thì cái việc buôn bán ở địa phương mình nó diễn ra thế nào bà?
Quê tôi có buôn bán đâu, chủ yếu làm ruộng thôi mà.
Thuần nông thôi à?
Vâng, thuần nông.
Mình có làm thêm cái nghề thủ công gì không bà?
Không, chả có thủ công gì.
Chỉ có làm ruộng thôi?
Bây giờ cũng thế, anh nghĩ xem, tôi đi Hà Nội sáu mươi năm giờ về cái khẩu hiệu.
Tức là nó chả thay đổi mấy nhờ?
Chả thay đổi mấy, đâu bây giờ thì báo cáo với anh là đường làng ngõ xóm thì nó, nó láng xi măng.
Bây giờ thì nó đang nông thôn mới thành ra là nó cũng đỡ đi?
Vâng, nông thôn mới, đấy, nó vừa mới đưa cho tôi cái ấy nông thôn mới, về để ủng hộ chúng tôi đấy.
Tức là ví dụ như là mình mà muốn đi chợ mình mua đồ ăn thức uống thì mình đi chợ ngay trong xã luôn ạ?
Vâng, ở xã tôi có, đầu, đầu Thanh Hóa vào có cái xã gọi là xã Yên Cảnh, đi xuống tí nữa thì ở xã gần gần nhà tôi có cái chợ gọi là chợ Lăng, mỗi cái xã là một chợ, hai chợ.
Lúc đấy là mình sử dụng tiền gì để mình tiêu ạ?
Cái tiền đồng đấy, tiền đồng này này.
Chứ không phải là tiền giấy Tài chính à?
Không.
Tiền Cụ Hồ lúc đấy mình vẫn chưa tiêu à bà?
Lúc đấy chưa tiêu, chưa có, có đâu mà tiêu anh, đồng tiền.
Vẫn là tiền đồng?
Tiền đồng đấy.
À cái kiểu như cái đồng này đấy hả?
Vâng đấy.
Vẫn có lỗ vuông?
Lỗ vuông đấy, anh xem đây, thì tôi cũng vẫn giữ được cái tính tiết kiệm của gia đình đây anh này.
Nhà cháu cũng có hai đồng này để trên bàn thờ để mình xin quẻ?
Báo cáo với anh, anh em nhà tôi, tôi cái lương hai vợ chồng cũng đủ ăn, thế nhưng mà tôi cứ tháng nào tôi cũng mua một thứ để cái bàn thờ cho đủ hết chỗ này, từng chén nước trên bàn thờ.
Cái lúc mà bà làm cán bộ Phụ nữ như thế thì bà có được cấp trên cho đi học những cái khóa học gì không?
Có nhiều khóa học chứ anh, học Đảng này, học đảng viên mới này, đảng viên mới, đảng viên thì ai vào cũng phải đi học lớp đảng viên mới.
Mình đi học là mình học ở đâu ạ?
Học ở huyện.
À lên huyện học thôi ạ?
Rồi thì thỉnh thoảng người ta cho đi bồi dưỡng anh, tôi không bỏ cái gì, tôi đi hết.
Nhưng cũng chỉ ở trong huyện thôi à?
Vâng trong huyện, có lần đi ra tỉnh, ra tỉnh thì ra Hoằng Hóa học.
Đấy là bồi dưỡng cái lớp gì đấy ạ?
Phụ nữ này, với Đảng này, nâng cao trình độ đấy, thế rồi ra đây, ra đây làm thì tôi được đi học trường Lê Hồng Phong chín tháng đấy, nhà tôi này.
Địa phương mình có lập những cái xưởng sản xuất đồ quân sự hay là đồ dân dụng gì không ạ?
Báo cáo với anh chả có cái gì sản xuất.
Vẫn chỉ thuần nông?
Thuần nông thôi, đi cày đi cấy thôi, ruộng có ít chứ anh, có nhiều đâu.
Mình là có ông nào làm to không bà, làm ở ngoài Trung ương không, ở xã mình đấy?
Chả có ông nào Trung ương cả.
Mấy ông Trung ương có ông nào về xã mình cái thời gian kháng chiến chống Pháp không bà?
Có cái lúc mà thành lập hợp tác xã cao cấp, cái chỗ tôi là hợp tác xã đầu tiên đấy, thế có ông.
Tức là sau năm 54 rồi đấy, năm 55 nhờ?
Năm 55 đấy, sau năm 55, năm đấy là năm 54, 55, có ông Trường Chinh này, ông Lê Duẩn này về, chính tôi là người dọn cơm cho người ta, người ta điều tôi nấu cơm nấu nước cho hai ông đấy ăn đấy.
Lúc đấy mình vẫn làm Phụ nữ, mình phải làm cái việc đấy?
Vâng, làm đấy nhưng mà người ta chọn người.
Tin cẩn?
Tin cậy, nấu cho các ông ấy ăn.
À cái thời điểm mà mình tổ chức bầu cử Quốc hội đầu tiên đấy bà, Tổng tuyển cử lần đầu tiên đấy, mùng 6 tháng giêng năm 46 đấy, thì mình tổ chức thế nào bà, ở xã mình tổ chức như thế nào?
Quốc hội á?
Vâng, tháng giêng năm 46 đấy?
Tôi chả nhớ đâu anh.
Lúc đấy bà làm Bí thư Phụ nữ thì mình có phải đi vận động người dân đi bầu cử không, bỏ phiếu không?
Có chứ anh, vận động bỏ phiếu, mà mình, mình phải nắm làm sao mỗi xóm, mỗi xã, mỗi thôn là được bao nhiêu người đi bỏ phiếu đấy anh, mà đi mấy giờ đấy, người ta vận động phụ nữ chứ anh.
Cái năm 46 thì bà cũng đủ mười tám tuổi rồi nhờ?
Vâng.
Tức là bà cũng đi bỏ phiếu rồi đúng không?
Vâng vâng.
Lúc đấy Phụ nữ mình có phải đi tuyên truyền không ạ?
Có chứ anh, xã tôi là thành lập cái đội tuyên truyền, trong đó có Phụ nữ này, tôi lại là Bí thư Phụ nữ Cứu quốc, Phó Bí thư Thanh niên Việt Nam.
À bà lại còn tham gia cả bên Thanh niên nữa?
Vâng.
Làm Phó Bí thư Thanh niên?
Vâng.
Thế Phó Bí thư Thanh niên thì nhiệm vụ của mình là gì ạ?
Thì cũng huấn luyện thanh niên, thì mình cũng tuyên truyền làm kèm vào với Phụ nữ là mình làm, tuyên truyền thêm vào đấy, phối hợp vào đấy làm chung.
Cái lúc bà đi bỏ phiếu ở địa phương đấy thì bà thấy cái phiếu là phiếu in chưa hay là phiếu viết tay?
Viết tay chứ in làm gì có phiếu in hả anh, lúc đấy ai in cho.
Lúc đấy người dân đã biết viết để đi bỏ phiếu chưa ạ?
Nhờ người viết anh ạ, bầu ra một ban viết phiếu này, đấy, chứ làm gì ai dân nào đứng lên mà viết.
Bởi vì lúc đấy cũng học Bình dân học vụ rồi?
Học, học chỉ ABC, đọc chưa ra đấy mà, tôi nói thật.
Ví dụ bầu cho ông Nguyễn Văn A thì phải biết gạch vào?
Vâng, đưa, họ nói là đưa tôi, họ không bảo tôi tôi cứ gạch hết đi, thế.
Cái phiếu lúc đấy nó có to không bà?
Thì anh ơi, tờ giấy này nửa gấp bốn gấp năm này, dọc ra thôi chứ.
Nhỏ tí thế thôi à?
Vâng.
Bằng một phần năm tờ này, một phần năm tờ A4 này?
Vâng, thế thôi, gấp đôi chứ cũng có khổ có khổ giấy cho đẹp cho tốt gì đâu.
Ở xã mình lúc đấy thì có ai ứng cử không ạ?
Không.
Lúc đấy là mình bầu cho ai bà, bà có nhớ không?
Nhớ làm sao được, chả nhớ, xin lỗi anh chứ, tôi cứ thực thà, cái gì tôi không nhớ thì tôi nói với anh là tôi không nhớ.
Lúc đấy phụ nữ, người dân mình lần đầu tiên được đi bầu cử là thích lắm nhờ, phấn khởi?
Vâng, phấn khởi nhiều.
Lần đầu tiên?
Lần đầu tiên thì họ bảo đấy, ngày xưa mình có được bầu cử, có biết ứng cử đâu, bây giờ ở trên Trung ương là nhiều phụ nữ ứng cử rồi, anh ơi tôi vận động cho chị em đóng góp cái xây dựng cái Mùng 8 tháng 3 đấy, lúc tôi ra đây nó còn bắt tôi đi đòi bà Nhã không đòi được, bà Nhã là Bí thư mà anh.
Thế là bà làm Bí thư Phụ nữ Cứu quốc xã và Phó Bí thư Thanh niên, cho đến năm 1947 là bà lên làm cán bộ Phụ nữ huyện?
Vâng, 47.
Cán bộ Phụ nữ huyện thì mình làm chức vụ gì không ạ?
Không anh ơi nghĩa là nguyên tắc của nó là anh là Bí thư một xã thì anh phải là cán bộ Phụ nữ huyện.
Thế mình có phải lên huyện mình ngồi không hay mình vẫn ở xã?
Không, ở xã thôi, làm ở xã là chính, thu Đảng phí, thu hội phí rồi đấy là đem lên huyện nộp.
Thế ví dụ như đến cái thuế nông nghiệp năm 51 đấy bà, thì ở xã mình thực hiện thế nào?
Thuế nông nghiệp hả anh, thuế nông nghiệp thì lúc đấy có còn nữa đâu.
Sao ạ?
Thuế, thuế có phải đóng nữa đâu.
Không, năm 51 cơ mà, năm 51 thì mình có ra cái sắc lệnh về thuế nông nghiệp để mà ủng hộ cho bộ đội ngoài tiền tuyến các thứ đấy?
Ôi giời, những cái chuyện đấy thì xã tôi hăng hái lắm, hăng hái lắm anh ạ, những đóng góp cho bộ đội rồi đi dân công tiếp vận này, nhanh lắm, bọn tôi sung sướng cái chuyện đấy.
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Nhưng bà có nhớ cái mức thu thuế nông nghiệp lúc đấy ở xã mình là bao nhiêu phần trăm không?
Nhớ làm sao được, không thể nhớ được.
Nhưng mà có thu?
Có thu, mình không, không trực tiếp làm cái đấy thì mình không nhớ được, cái đó là có trách nhiệm.
Nhưng mà dân mình đóng góp nhiều như thế thì dân có bị đói không ạ?
Không, có đóng góp nhiều đâu anh, dân, dân chỗ tôi không phải đóng góp nhiều đâu, vì dân đói rồi.
Bởi vì mình cũng không có nhờ?
Đói rồi, cho nên không phải đóng góp nhiều, đi dân công tiếp vận thì đi được, đấy hũ gạo tiết kiệm thì mình làm được, hay giúp đỡ bộ đội ăn ngủ thì được, hăng hái lắm, nhưng còn cái chuyện mà, cái chuyện mà thế này thế khác thì không.
Ở mình là có lập cái Hội Mẹ chiến sĩ không bà?
Có ạ, Mẹ chiến sĩ, mẹ tôi là Hội trưởng đấy.
À bà cụ là Hội trưởng ạ?
Vâng, Hội trưởng cho nên bà ấy thấy gạo của bộ đội đổ ra mốc này, bà thu lại bà gánh đi đổi cho bộ đội ăn.
Thế bà cụ cũng giác ngộ như thế cho nên bà đi hoạt động là cũng được tạo điều kiện nhờ, cụ không có gì cả?
Vâng tạo điều kiện, thì mẹ tôi đã bảo, tao, xin lỗi anh, tao không thấy cái việc gì cái việc vắng mặt mày cả, thôi mẹ để cho con đi, cho nên anh bảo như ngày xưa những cái người rất là gia đình cai tổng, nhà cai tổng đấy, giàu có đấy đến, đưa con đến hỏi tôi, bố tôi mà còn bảo thôi đừng có nhét nó vào cái chỗ đấy, đừng có vào cái chỗ đấy, thế cơ mà.
Thế bà là xây dựng với ông là năm nào?
Tôi xây dựng với nhà tôi là năm nay là 45 năm rồi.
Tức là cũng sau khi hòa bình rồi à?
Vâng.
Thế thì bà lấy chồng cũng muộn đấy chứ nhờ?
Vâng muộn, anh ơi, đây anh xem này, anh vào đây anh xem bốn đứa em trai tôi này.
Vâng được rồi tí cháu xem ạ?
Ông cụ bà cụ mất sớm.
À thế cuối cùng bà cũng phải lo cho các em nữa?
Vâng, lo cho các em nữa.
Đi hoạt động mà mình không có tiền lương như thế thì mình lấy đâu ra tiền để mình lo cho gia đình?
Đi làm thuê chứ anh, đầu tiên thì đi nhặt, đi mót nhặt, chị em phải đi mót nhặt củ khoai củ sắn, xong rồi đi làm thuê.
Không, cái lúc mà sau cách mạng rồi đấy?
À sau cách mạng thì có gì đâu, sau cách mạng thì bố mẹ tôi vẫn còn.
Thế năm 47 là bà lên huyện, thế từ năm 47 cho đến sau này là bà làm những việc gì nữa?
Dạ?
Bảo từ năm 47 trở đi thì bà làm những việc gì nữa?
47 á?
Vâng, tức là sau năm 47, tức là sau khi làm Bí thư Phụ nữ cứu quốc của xã, thì bà làm những công việc gì nữa?
Lên huyện rồi đi với bà, bà Hợp thôi.
Đi đâu ạ?
Lên huyện với bà Hợp thì tôi là vẫn ở xã làm, làm tại ở xã, đi làm chỉ biết nhiệm vụ thu hội phí này, tuyên truyền phụ nữ này, các thứ lại đưa lên huyện.
Tức là suốt trong cái thời gian kháng chiến đấy là bà làm công tác Phụ nữ ở xã?
Vâng, vâng, đến năm bốn mấy, bốn mấy nhờ, bốn mấy thì tôi ra ngoài này rồi, Phụ nữ Trung ương cho ra ngoài này để vào cái trường Phụ nữ Trung ương đang làm ở chỗ.
Tức là nó phải là sau hòa bình rồi?
Sau hòa bình rồi đấy.
Bà vào Đảng năm 49 là vào Đảng ở đâu ạ, ở xã hay là?
Ở xã, xã Quảng Yên, lúc tôi là Bí thư Phụ nữ rồi.
Năm 49, lúc đấy Đảng là, phụ nữ là có đông người được kết nạp không ạ?
Ít thôi ạ, hai bà già, bà Thông với bà Hoe.
Trong một xã đấy?
Ừ trong một xã.
Ít nhờ?
Một xã độ khoảng năm bà có tuổi với lại năm các cô.
Thế cái lúc bà kết nạp Đảng là mình kết nạp bí mật hay là công khai ạ?
Bí mật chứ anh, ra giữa cánh đồng không này rồi cái chùa con con này.
Thế người ta có báo trước cho mình là hôm đấy là đến để kết nạp Đảng không ạ?
Có chứ anh.
Cái hôm bà kết nạp như thế thì là có mình bà kết nạp hay là kết nạp cùng với ai nữa không?
Có tôi thôi, có mình tôi.
Tổ chức có long trọng không bà?
Long trọng lắm anh ạ, cờ đỏ sao vàng nhá, cờ Đảng, Bí thư, Phó Bí thư là đó là ngồi xung quanh, mình lên trước mình thề trước các đồng chí.
Có treo ảnh các lãnh tụ không ạ?
Có ạ, có người, có những người thì kết nạp không biết là người ta còn cười tôi chào ba ông Tây.
Các Mác Ăng ghen các thứ đấy?
Vâng, con, con chào Bác Hồ và con chào ba ông Tây.
Lúc đấy là có ảnh Cụ Hồ rồi chứ ạ?
Có rồi chứ anh.
Tức là Cụ Hồ này, Các Mác này?
Lênin.
Lênin này?
Vâng, thế mới bảo là con chào, con chào Bác Hồ, chào ba ông Tây này, có bà bà ấy đến bà kết nạp Đảng bọn tôi cười lăn ra.
Nhưng lúc bà kết nạp thì bà biết mấy ông đấy rồi chứ hả?
Biết rồi chứ ạ.
Biết ông này là ông Các Mác rồi?
Vâng, Lênin.
Thế là bà phải dự bị lâu không?
Dạ?
Bà phải dự bị Đảng lâu không?
Tôi dự bị ít lắm anh ạ, vào Đảng 49, đầu năm 49 mà cái, cái chính thức, à vào Đảng tháng hai, chính thức tháng mười, tháng mười hay tháng chín gì đó.
Thế là cũng mất đến sáu, bảy tháng à?
Vâng.
Mình lúc vào Đảng là người ta tính mình là thành phần gì bà?
Trung nông lớp dưới anh ạ, trung nông lớp dưới.
Tính là trung nông?
Trung nông lớp dưới.
Thế sau này bà có phải đi học một cái lớp chỉnh huấn chỉnh Đảng gì không?
Có ạ, được đi học nhiều đấy anh.
Ở đâu bà?
Học ở huyện, ở tỉnh, học lớp đảng viên mới này, rồi học lớp đảng viên nâng cao này, nâng cao trình độ này, tôi ra đây, khi tôi ra đây thì tôi đi học Lê Hồng Phong chín tháng.
Trường Đảng đấy?
Lê Hồng Phong trường Đảng chín tháng.
Nhưng bà có đi chỉnh Đảng ở đâu không?
Dạ?
Có đi chỉnh huấn chỉnh Đảng ở đâu không?
Có, học ở trường Lê Hồng Phong với lại học với bà, bà, với ông nào nhờ, tôi xem nào, cái gì bà vợ ông ấy là cô Nhương này, bà ấy học với tôi bà ấy lại quay lại hỏi chị viết đến đâu rồi, thì tôi viết, tôi bảo thế vợ ông to mà lại không thông thạo à.
Những cái lúc mình học như thế thì tài liệu thì mình có được phát không bà?
Dạ?
Mình có được phát tài liệu không, những cái lúc đi học như thế?
Có chứ anh, phát tài liệu, học bài nào bài nào người ta phát cho mình, thì đến lúc lại thi anh, học xong lại thi.
Tức là học về chủ nghĩa Mác - Lênin đấy?
Vâng.
Có học về tư tưởng Mao Trạch Đông không ạ?
Học hết anh ạ, học hết đấy.
À học cả tư tưởng Mao Trạch Đông à?
Vâng.
Lúc đấy người ta dạy thế nào bà, đại khái thế nào?
Người ta dạy mình là tư tưởng vững vàng này, không có thiên lệch về bên này bên nọ bên kia đại thể bất cứ lúc nào, Đảng mình thống nhất ý chí hành động, không có đảng nào như đảng mình cả, Đảng Cộng sản Việt Nam là nhất, còn các đảng khác thì không bao giờ giống với Đảng của Việt Nam cả, mình phải một, một đảng viên Việt Nam thì phải vững vàng, chắc chắn, một lòng vì Đảng vì dân, đấy.
Tức là sau những cái lớp học đấy thì mình có phải làm bản kiểm điểm không ạ?
Có chứ, sau lớp học là mình làm cái bản đầu tiên là cái bản thu hoạch đã, thu hoạch kết quả đến đâu.
Tức là cái nhận thức của mình tiếp nhận được đến đâu đấy?
Xem đến đâu, và mình thấy mình thế nào, thế rồi trường các đồng chí, lãnh đạo ở trường các đồng chí chấm điểm, tôi cái lúc đấy tôi học ở trường Lê Hồng Phong tôi cũng được kha khá điểm đấy.
Lúc đấy mình thành phần trung nông lớp dưới thì người ta có quy về thành phần cái gì không ạ?
Không.
Nhưng những buổi học đấy bà thấy có căng thẳng không, cái kiểm điểm có căng thẳng không?
Ôi giời, cũng căng thẳng chứ anh, học đông lắm, hồi tôi học ngay trên này anh này, trên Tứ Liên này này.
Ở đâu ạ?
Ở trên cái trường trên đi lên trên, trường Lê Hồng Phong nó đóng ở đấy.
Ở ngoài Hà Nội đây ạ?
Nó đóng ở Hà Nội.
Cái lúc mà, cái đợt mà học như thế thì có ông nào bị kiểm điểm mà bị khai trừ khỏi Đảng không ạ?
Không.
Tức là không có ông nào bị khai trừ cả?
Vâng.
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Thế cái lúc mà mình tổ chức giảm tô đấy bà, giảm tô giảm tức đấy thì ở địa phương mình thực hiện thế nào ạ, ở xã mình thực hiện thế nào?
Địa phương nhà tôi đấy anh, thế này này, cứ người ta tính theo thế này mới khổ, mấy phú nông có một trung nông, mấy trung nông, à mấy, mấy bần nông phải có một trung nông.
Tức là tính theo phần trăm?
Phần trăm, mấy trung nông phải có một phú nông, mấy phú nông phải có một địa chủ.
Cái lúc giảm tô thì bà có nhớ người ta tính cái mức tô như thế nào không?
Tô thì, tô thì ở đấy có tô tức đâu, có ruộng đâu mà có tô anh, mà địa chủ có nhiều ruộng đâu mà có địa chủ, người, người hai sào đấy, mỗi người được một sào hay hai sào thì lấy đâu ra địa chủ.
Nhưng cái lúc cải cách ruộng đất thì ở làng bà có bị, địa chủ có không, cái lúc mà cải cách ruộng đất đấy, ở làng bà có ai bị quy là địa chủ không?
Quy địa chủ không.
Không có ai địa chủ à?
Thì là, vì là ở đấy không có ruộng.
Nhưng hình như là một làng một xã là phải có bao nhiêu phần trăm địa chủ chứ nhờ?
Phần trăm, nhưng làng bé mà anh, làng có độ mấy chục, vài chục hộ đấy mà.
Nhưng bà thấy ở các làng khác chẳng hạn đấy, xã khác đấy thì cái lúc mà cải cách đấy thì người ta làm như thế nào?
Thì đại khái thì chặt chẽ lắm, ở Yên Thái đấy anh, qua làng nhà tôi đi qua một cái cầu thì đến làng Yên Thái thì có cái, tôi đi dự, cái thằng con ông đấy, cái anh đấy, đem ông đấy ra bắn, đem ra bắn thì cái thằng con nó mới có độ khoảng, nó tám tuổi, chắc nó cũng lớn hơn, không biết nó nhặt ở đâu mớ tài liệu của bố nó, nó dày thế này, nó dày thế này nó đội lên đầu nó, ôi giời ơi các ông ơi đừng bắn bố tôi, đừng bắn bố tôi, bố tôi là đây này, đảng viên hoạt động cho Đảng, tài liệu của bố đây ra, các ông ra mà lấy này, ai cũng phải khóc anh ạ.
Nhưng mà sau vẫn cứ bắn ạ?
Sau vẫn bắn.
Ông bị bắn tên là gì bà có nhớ không?
Không, ông ở làng mà làng gọi làng gì nhờ, làng Yên Thái.
Yên Thái?
Vâng.
Bà là có được đi dự nhiều cái cuộc đấy không?
Không, tôi ít đi lắm, hay là như cái ông Quý, ông Quý ông chỉ là lính, đi lính cẩm, quy ông ấy thì ông ấy bảo là tôi chả làm gì cả, nhưng sau cũng bắn ông ấy.
Cũng ở làng Yên Thái đấy?
Không, làng tôi.
À làng bà đấy?
Ông ấy gọi là ông Bếp Tá.
Cái gì ạ?
Bếp Tá, ông đi lính.
Tức là ông ấy làm bếp à?
Không, ông đi lính cẩm.
Thế ông Bếp Tái là ông nào ạ?
Dạ?

Ông Bếp Tái là ông nào?
Bếp Tá, Bếp Tá.
Bếp Tá à?
Vâng, ông sau bị quy là địa chủ đấy nhưng mà ông nói ông chả làm gì cả, lại thôi.
Còn có mỗi ông cẩm là bị bắn?
Vâng.
Chứ còn địa chủ thì cũng không có. Nhưng cái lúc mà bắn ông đấy thì quy ông đấy là tội gì mà bắn ông ấy ạ?
Thì chỉ quy là lính cẩm, lính, thế ông ấy đi lính thì ông ấy không, ông chả làm gì.
Thế nhà ông đấy thì kinh tế có khá giả không?
Không cũng không khá giả, thì anh bảo nhá, lúc đấy tôi biết có một cái người, cái bà nông dân bà lên bà đấu vợ ông ấy là, mày biết không, mày làm mà đến nỗi tao theo không được, thế là người ta bắt cái bà nông dân xuống không cho đấu nữa.
Tức là làm cái gì mà bà ấy theo không được ạ?
Tức là làm ruộng, lăn lộn làm nhanh lắm, cho nên tôi đi làm cho nhà bà tôi theo bà không được, thế người ta kéo xuống người ta không cho đấu.
Tố mà chuyện đấy mà cũng lôi ra tố?
Lôi tố, tố thế cho nên người ta mới lôi ra người ta đấu, người ta không cho đấu nữa, tố thế là tố cho tốt mà.
Bắn lúc đấy là chính quyền xã bắn à hay là trên tỉnh về bắn?
Phải có người về bắn chứ anh.
Chứ không phải là người của xã bắn?
Vâng.
Thế sau này cái lúc sửa sai thì những cái ông đấy là có được minh oan không ạ?
Được chứ ạ, được minh oan thì ông đã chết rồi.
Ở làng bà cái lúc mà giảm tô với cải cách như thế thì mình có được chia quả thực các thứ không?
Không ạ, quả thực gì, trung nông mà quả thực gì, cố nông mới được cơ anh ạ.
À cố nông được chia quả thực?
Vâng.
Thế nhà mình là có bị lấy đi cái gì không ạ?
Có gì lấy.
Mình là trung nông?
Là trung nông lớp dưới mà.
Cái thời gian đấy là bà có bao giờ thấy có cố vấn Trung Quốc về địa phương mình không?
Không, không có cố vấn Trung Quốc nào cả.
Cái lúc cải cách là chết nhiều nhờ?
Cải cách chết nhiều là như thế này, mình đi học của Trung Quốc, rập khuôn của Trung Quốc đúng không, Trung Quốc nó giàu có nó lắm của, nó địa chủ to, mình nhìn lại mình Việt Nam mình làm gì có địa chủ to, cho nên rập khuôn với Trung Quốc cho nên chết nhiều là ở chỗ đấy, ông Trường Chinh nó lôi nó bắt, định bắt ông Trường Chinh đấy, cho nên mới ra chuyện đấy, anh chắc anh biết quá, bắt ông Trường Chinh, lôi ông Trường Chinh này, lôi ông Trường Chinh là, là.
Cái thời gian bà hoạt động Phụ nữ trong thời gian kháng chiến chống Pháp đấy thì mình là phụ nữ thì mình có gặp những cái khó khăn gì không, trong công tác hoặc là trong quan hệ các thứ không?
Tôi được cái bố mẹ giác ngộ, cho nên tôi làm cái việc đấy không ai ngăn cản gì, hoặc là ông nội tôi đấy ngày xưa là thích nhà giàu, cứ thấy nhà giàu để ý hỏi là cho gả đi gả đi, bố tôi bảo không, con không gả cháu, để cho nó hoạt động đã.
Cái lúc mà trong hoạt động phụ nữ như thế thì những cái quan hệ như là nam nữ thì nó thế nào bà, ví dụ như những chuyện yêu đương các thứ đấy thì người ta có cấm đoán không?
Cấm chứ anh, với lại nhà quê mà anh, có như bây giờ nó ấy đâu anh, nhà quê thì có ai dám đứng gần, không được dám đứng gần nữa đấy.
Nhưng trong công tác ví dụ mình quan hệ với mấy ông nam giới thì thế nào, người ta có tôn trọng mình không ạ?
Người ta tôn trọng, người ta biết từng người một chứ anh, như cái cô đấy xưa nay như thế này, cái chị đấy xưa nay thế nào, tôi nói thật với anh, mẹ tôi đông con nhưng con trai nhiều, con gái không có mấy, nhưng mà tôi là đứa con gái được cái cả làng, cả xã, huyện đấy, ai cũng quý.
Tức là sau hòa bình đến năm năm mấy thì bà mới xây dựng với ông, bà mới lấy ông, đến phải năm năm mấy nhờ?
Vâng.
Lúc đấy mình cũng phải hơn ba mươi tuổi rồi đấy nhờ?
Hơn ba mươi rồi.
Thế lúc đấy là do mình hăng hái hoạt động quá à mình không nghĩ đến chuyện lấy chồng à?
Vâng không nghĩ tới chuyện đấy, nhà tôi ngày xưa có một bà, có một bà rồi, có một bà vợ ở nhà quê rồi, thế sau chị ấy mất, chị ấy mất tôi về làm giỗ chị ấy, đấy chị ấy đấy, bà vợ cả đấy, đấy.
Thế bà là bà hai?
Vâng, tôi xây dựng với nhà tôi là tôi kế, cậu con trai cả đấy, bây giờ cậu thứ ba thì đang làm về đi đại sứ, vợ con sang bên đó rồi, con cháu nội thì đang đi công tác ở Anh, thằng cháu thì sang bên đấy, cháu mười hai tuổi cháu sang với bố mẹ cháu bên đấy, đi đại học.
Thế là bà làm Bí thư Phụ nữ Cứu quốc xã suốt từ lúc đầu cho đến năm 54 luôn à?
54 gì, 54 đến 59 thôi tôi huyện mới thấy tôi như thế huyện mới điều lên, điều ra ngoài này.
Thế còn trước đấy là mình toàn làm ở xã thôi?
Làm ở xã thôi, Bí thư huyện, cái đồng chí Bí thư huyện là đồng chí thấy tôi thế này thì đồng chí mới điều lên huyện, xong đồng chí cho đi, cho bà, bà Đính Phụ nữ Trung ương bà ấy điều ra đây mới được đi chứ anh.
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Thế là cái thâm niên bà làm Bí thư Phụ nữ Cứu quốc ở xã là lâu chứ nhờ?
Lâu lắm anh, báo cáo với anh là tôi mất mười hai năm không được tính lương anh.
Mười hai năm làm ở xã đấy?
Không, xã thì từ đầu đến cuối chứ, thế nhưng mà nghĩa là mười hai năm ở xã không được tính lương, các anh ở đây các anh ấy bảo, tổ chức các anh ấy bảo, nếu bà ghi là xã đội phó thì bà được tính.
Thế bà làm xã đội phó là được bao nhiêu thời gian?
Lâu rồi chứ anh, cũng lâu, lâu rồi.
Tức là làm được mấy năm ạ?
Vâng, mấy năm nhưng cũng lâu đấy.
Khoảng mấy năm ạ?
Hàng mười năm chứ anh.
Thế cái lúc mà trong chiến tranh đấy thì mình tổ chức du kích nó quy mô hơn nhờ, lúc đấy là đã có súng ống đàng hoàng rồi nhờ?
Không, không, chỉ mỗi anh một cái gậy cắp thế này nằm bãi cỏ tập, giả vờ súng bắn đấy mà.
Nhưng mà cái lúc mà trong kháng chiến chống Pháp đấy thì cái công việc Phụ nữ của mình có thay đổi nhiều không so với cái thời mà chưa xảy ra toàn quốc kháng chiến?
Dạ?
Tức là cái công việc của mình cái lúc mà khi Cách mạng tháng Tám mới thành công cho đến khi mà nổ ra toàn quốc kháng chiến, trong chiến tranh thì cái việc làm Bí thư Phụ nữ của bà nó có bị thay đổi nhiều không?
Phải thay đổi chứ anh.
Trong cái điều kiện chiến tranh đấy?
Chiến tranh nó phải thay đổi nhiều, anh phải làm cả chứ, phụ nữ đảm đang công tác ở nhà, ở nhà mình nuôi con này, chồng đi ngoài mặt trận này, anh phải tuyên truyền cho người ta thấm nhuần.
Cái lúc đấy ở xã mình là có cái phong trào là vận động phụ nữ lấy thương binh không bà?
Không, không có đâu, cái này chỉ có Hà Bắc có.
Bởi vì có cái Thuận Thành đúng không?
Vâng Thuận Thành đấy.
Chứ còn địa phương mình không có thương binh về à?
Không, không có thương binh.
Nhưng ở xã mình là mình làm cái công việc là giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sĩ thế nào ạ?
Tốt anh ạ, cái đấy tốt, cái đấy từ Ủy ban, từ chính quyền trở đi, hô hào lắm.
Tức là mình phải đến nhà mình động viên thăm hỏi người ta?
Mình vận động người ta, tốt lắm, nhưng mà ở đấy thì phần lớn giúp đỡ bộ đội, bộ đội hay về làng.
Tức là mình là vùng ven, vùng tự do?
Vùng tự do đấy.
Tới cải cách, tới cải cách ruộng đất ở địa phương mình thì nó cũng không quyết liệt lắm bà nhờ?
Có ruộng đâu mà địa chủ anh.
Chỉ cái xã khác là bị thôi, xã mình là không?
Vâng.
Thế Điện Biên Phủ là xã mình có đóng góp nhiều không ạ, chiến dịch Điện Biên Phủ?
Đi nhiều chứ anh, đi dân công là nhiều lắm, đóng góp nhiều, hô hào, chỗ tôi cứ hô là đóng góp.
Bà có đi dân công không?
Dạ?
Bà có đi dân công không?
Có tôi đi được hai đợt, một đợt ngắn ngày.
Tức là mình đi vẫn là vai trò ví dụ Phụ nữ đấy để mình động viên đấy à?
Vâng, đi, đi đến nỗi mà không, không, đi là đi mình đi xem hay là hướng dẫn, may nhá, tôi đi là có cô, cô cháu là cô Xảo, tôi đưa đợt thứ nhất tôi về rồi, lần thứ hai nó đi thì bom bỏ chết, ô khổ khổ, bà cứ sang bà lôi tôi bà kéo.
Cái lúc mà mình ký kết Hiệp định Giơne, Hiệp định Giơne được ký kết đấy thì bà có nhận được những cái tin tức đấy không?
Dạ?
Lúc mà ký Hiệp định Giơne lập lại hòa bình đấy, thì bà có nhận được những cái tin tức đấy không?
Có biết chứ, biết, lúc đấy là mình biết rồi.
Tức là ở huyện là người ta phổ biến cho mình à?
Vâng, xã biết từ huyện, xã biết thì mình biết chứ.
Lúc đấy phấn khởi lắm bà nhờ?
Vâng, phấn khởi quá chứ, nhất là mấy ông thanh niên, ngày xưa tôi là không phải kén chồng nhưng mà thực ra cũng là chậm, hôm đấy Hiệp định Giơne rồi đấy thế đồng ý đi để bọn tôi tấn công, bảo thôi đừng nói bậy.
Quan hệ trong công việc của mình với mấy ông đàn ông đấy thế nào bà, quan hệ trong công việc đấy?
Thì các anh ở đây các anh ấy tốt lắm, thì nông thôn nông dân mà anh.
Thế bà hoạt động như thế thì trong kháng chiến chống Pháp đấy, thì đến bao giờ thì bà mới bắt đầu nhận được lương?
Tôi ra đây tôi mới nhận được lương đấy anh.
Thế còn hoàn toàn hồi ở xã là không có lương gì à?
Không có một xu mà dính túi, đi đâu cũng ngửa tay xin mẹ, mẹ cũng nghèo, mẹ cũng không có, anh tính nhà bằng nấy người tám sào ruộng sống làm sao, anh ơi anh biết tôi khổ đến mức độ thế này anh ạ, , chuẩn, chuẩn bị đi họp ba ngày thì phải tát nước, hai ruộng nước, hai ruộng nước, tát ruộng nước xong thì mới đi, mọi người bảo coi cấy xong thì mới được đi họp này anh này.
Thế cái ông Chủ tịch, ông gì nhờ, ông Chưởng cao thì ông làm đến năm nào thì ông ấy nghỉ bà?
Ông ấy ông làm được, còn điều ông ra ông làm cán bộ giảng dạy của trường Lê Hồng Phong này, Lê Hồng Phong, ông về ông mới chết, ông về ông chết.
Thế cái lúc điều ông đấy đi thì ông nào lại làm Chủ tịch của xã mình ạ?
Chủ tịch là ông Chưởng thấp.
Thế cứ luân chuyển như thế?
Vâng.
Một cái trải nghiệm mà bà thấy là sâu sắc nhất đối với mình trong thời gian kháng chiến chống Pháp là cái gì bà, một cái trải nghiệm cá nhân của bà, để nhìn lại cái cuộc kháng chiến chống Pháp đấy là cái gì ạ?
Tôi sợ nhất và nhớ nhất là, tôi sợ nhất là cái lúc mà tôi làm cái mùng 8 tháng ba này anh này, thế là tôi sơ tán ở dưới này này, tôi phải bom nó bỏ, bom nó bỏ chết người thì tôi ra tôi, tôi ra tôi thấy tôi sợ quá.
Ở địa phương của mình đấy thì thanh niên có bị bắt đi lính cho Pháp không bà?
Không, không có, không có ai bắt đi lính cho Pháp, không có ai, cho nên tôi bảo ở chỗ tôi là thuần túy lắm anh ạ, nghèo mà không ruộng mà thuần túy lắm.
Xã mình là có Công giáo không bà nhờ?
Không, không có Công giáo mà cũng không có Phật giáo.
Toàn bên lương thôi?
Lương cả.
Bà có hay kể những câu chuyện thời kháng chiến chống Pháp này cho con cháu mình nghe không?
Có, có nhiều lúc các cháu, anh ơi tôi về với nhà tôi, cái anh này lúc đấy mới có bảy tuổi này, cái chị bây giờ chị ấy đang làm ở học viện ngân hàng tài chính, lúc tôi về với ông này chị mới có bảy tuổi, còn cái anh đại sứ là mới có năm tuổi, bốn năm tuổi thôi.
Thế các con có thích nghe chuyện thời kháng chiến này không ạ?
Có chứ anh.
Theo bà bây giờ những cái phương tiện thông tin đại chúng như là đài, báo rồi tạp chí, truyền hình các thứ đấy thì người ta đã phản ánh tốt về cái giai đoạn kháng chiến chống Pháp này chưa, người ta đã nói tốt chưa ạ, nói đủ chưa ạ?
Chưa đủ đâu anh ạ, người ta chưa đủ, chưa nói đủ đâu với kháng chiến chống Pháp, là người ta nói chưa đủ về cái kháng chiến chống Pháp của mình gian khổ như thế nào, thì gian khổ như thế nào người ta không, chưa nói đến đâu anh ạ.
Nói còn ít quá à?
Nói còn ít quá, phải thấy được, thấy được cụ thể thì nói mới rõ ràng được cái gian khổ của người ta, ngay cả lãnh đạo cũng khổ lắm chứ không phải là nhân dân.
Theo bà là cần có những cái thay đổi gì không?
Bây giờ phải tuyên truyền đi, đừng có bỏ qua về cái chống Pháp, chống Pháp chống Mỹ, anh ơi chống Pháp tôi cũng được loại nhất, chống Mỹ tôi cũng được huân chương loại nhất, cho nên bây giờ phải đừng có bỏ qua anh ạ, các anh ở trên phải có trách nhiệm tuyên truyền rộng rãi về cái chống Pháp, có chống Pháp thắng lợi, chống Pháp đấy xong mới chống Mỹ được, có phải không anh, chống Pháp quan trọng.
Nếu như cái lúc mà đang trong kháng chiến chống Pháp như thế mà bà lại có con gái mà đến tuổi lớn rồi, thì bà có động viên con gái mình tham gia hoạt động không?
Không, con lúc đấy tôi đang.
Không, ví dụ là như thế?
Có thì tôi cũng vận động được, anh ơi ở nhà cũng thế, tôi ở địa phương tôi cũng vận động người ta được chứ, đến mà vận động ủng hộ xây dựng cái mùng 8 tháng ba đấy, tôi là phụ nữ tôi vận động nhiều chứ.
Thế bà về hưu là từ cơ quan nào?
Tôi về hưu Tổng cục Thống kê.
Tổng cục Thống kê ạ?
Là vì thế này, nhà tôi đấy, cái khi anh ấy lên Hà Bắc, anh làm Bí thư ở Hà Bắc nhiều chứ, sáu tỉnh, sáu tỉnh Bí thư anh ạ, nhưng nhà bác Bí thư mà con còn nhỏ, nó cứ gọi, thỉnh thoảng nó gọi mẹ ơi về với con, con về rồi, về nấu cơm, tôi lại phải xin chuyển về Tổng cục Thống kê, thì đến mùng 8 tháng ba xa quá, đèo con đi xa quá.
Thế bà về hưu là năm nào nhờ?
Tôi về khi có, khi có, không nhớ năm nào, khi có, có điều kiện có trách nhiệm về hưu.
Tức là mình ra Hà Nội đây là từ sau năm 54 đấy nhờ?
Vâng.
Phải năm năm mấy mới ra đúng không?
Vâng, tôi ra Hà Nội năm 57.
57?
Vâng, năm 57.
Thế là cũng lâu lắm rồi?
Lâu lắm rồi.
Thế là mình được phân nhà ở đây luôn đấy ạ?
Nhà này là nhà lão thành cách mạng của ông nhà tôi.
À là của ông?
Đáng lẽ anh ạ, tiêu chuẩn nhà tôi được ba trăm mét, nhưng mà ông bảo thôi ông ở đây quen ông nhận ở đây, cái anh nhà đất vào nói thì ông ấy nhận chứ tôi ở nhà tôi không nhận, tôi lấy ba trăm mét.
Thôi được rồi, có gì hôm nay hỏi chuyện bà như vậy thôi, rất là cám ơn bà đã cung cấp tư liệu.
Vâng cám ơn anh.
(Hết băng ghi âm ngày 15 tháng 11 năm 2012)
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